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Phụ lục số 01-MP 

PHÁN DÀNH CHO CƠ QUAN QUẦN LÝ (FOR OFFICIAL USE) 

Ngày nhận (Date acknowledged): 4ã / N) | à 02 0 

Số công bồ (Product Notification No.,): |'† Í20ICSMP-H Ỷ 

Phiếu công bố có giá trị 05 năm kê từ ngày nhận. 

SỞ Y TÊ” HƯNG YÊN „⁄ 

PHIẾU CÔNG BÓ SẢN PHÁM MỸ PHÁM TEMPLATE FOR NOTIFICATION OF COSMETIC PRODUCT 

kI Đánh dấu vào ô thích hợp (7iek wJere applicable) 

THÔNG TIN SẢN PHÁM 
PARTICULARS OF PRODUCT 

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & produet) : 

1.1 Nhãn hàng (Brand) 
“ 

MẸ Vh] 
1.2. Tên sản phẩm (Produet Name) 

Nước] § lúk[ MỊ ERIT NiDKj0ME] 
I.3 Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names) 

2. Dạng sản phẩm (Product type(s)) 

kI Sản phẩm để chăm sóc răng và miệng 
Prodiucts for care oƒ the teeth and the mouth 

3. Mục đích sử dụng (Intended us€)
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3. Mục đích sử dụng (Intended use) 

- Nước súc miệng Nuxumi có tác dụng làm sạch răng miệng, làm trắng răng làm 
sạch và phòng ngừa các tác nhân gây sâu răng, viêm nướu, viêm nha chu, các tác nhân 

. gây hôi miệng, nhiệt miệng. Sản phẩm không chứa côn, chứa hoạt chất điệt khuẩn tôi 
>~ ưu vùng răng miệng: Chlorhexidin giúp ngăn ngừa các mảng bám trên răng, vi 

khuẩn gây sâu răng, bảo vệ răng miệng, 
- Chlorhexidin có trong Nước súc miệng Nuxumi có tác dụng sát khuẩn trước và 
sau khi phẫu thuật răng miệng, hỗ trợ trong phòng ngừa lây lan do vi khuẩn gram 
dương, pram âm. Hỗ trợ ngăn cản, phòng ngừa lây lan cúm do virus cúm. 

IDạng đơn lẻ (Single product) 
LIMột nhóm các màu (Arange of colours) 
[Bảng các màu trong một dạng sản phẩm (Palette(s) in a range of one product Is

il
 

type) : : 
LlCác sản phâm phối hợp trong một bộ sản phẩm (Combination products in a i 
single kit) : q 
LCác dạng khác (đê nghị ghi rõ). Others (please specify) ẠI 

.R THÔNG TIN VÈ NHÀ SẢN XUẤT/ ĐÓNG GÓI : Ð- 
__ Đề nghị đính kèm danh sách riêng nêu có nhiêu hơn một công ty tham gia sản xuất/ đóng 

gói đỀ tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh) 

PARTICULARS OF MANUFACTURER (S)/ASSEMBLER(S) » 
(Please attach in a separate sheet ¡f there are more than one manufacturer/assembler) 

4. Tên nhà sản xuất (Name of manufActurer) : % 

CIÔIN|GỊ TjYl Iclö À|N| D|UIƠIC| P|HIÃM ` 
MỊE |D |Z |A |VỊY 

Địa chỉ nhà sản xuất ( Nước sản xuất) (Address of manufacturer (state country): 

IÐ |U|Ờ|N |G 8| |K|H|U| ÌE C P HIÓI |NIÓI | [AI 
XÍA| LỊA|C| ĐịA|O|, HỊUY|ỆÌN| WIĂN| LIÃMM| TÍĨ NỊH 
HỊUÌN|G| "ÊN 
Countryk VIJET| NAM 

Tel: b p ] B7BBbb[T[TT] rx[TTTTTTTTTTTTTT] 
5... Tên công ty đóng gói (để nghị đánh dấu vào mục thích hợp. Có thể đánh dấu nhiều 

hơn 1 ô (Name of assembler (Please tick accordingly. May tick more than one 
box)): 

—
:
 

2
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M Đóng gói chính l1 Đóng gói thứ cấp 
Primary assembler Secondary assembler 

IC |Ô |N |G : HIA|N| D P HA 
IMỊE |D ÌZ |A |V |Y 

Địa chỉ của công ty đóng gói (Address of assembler (state country)): 

> lỜ |N |G 5), JKÌH lE D[ |NỎ A 
XA | |LỊA Ð lA O HUY |EN| VIĂN| LIÃM | FT N 
H |Ư jN |G IÊ ỊN 
CountryE VIIÊT| NAM 

¬ TeI:Ð 22 lPBBEbb[[IT] ra:[TTTTTTTTTTTTTTT] kí 
Y 

THÔNG TIN VÈ TÔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM Ị ĐƯA SẢN PHẢM RA THỊ TRƯỜNG jM PARTICULARS OF LOCAL COMPANY RESPONSIBLE FOR PLACING ký THE COSMETIC PRODUCT IN THE MARKET »% 

6. Tên công ty (Name of company): 

~ |CIÔNG Y| |ClÓ| |P HÃNN| biưlg P |HỊA N E |D ÍZ |A |V |Y § 

Địa chỉ công ty (A ddress of company): Y 

Ð ƯIỜIN |GỊ E K|H|U HỊÓ ðIL | ]A % XA | |LỊA ĐA OI JHỊU|Y|EIN| WÀ L |Á MỊ, TÍ NỊH = 
HỊƯ|N Ê ỊN 
Country.k VIIÊT| NAM 

Tạ: 0b p lbBRBỳbDbị| 

Số giấy phép kinh doanh/Số giấy phép hoạt động 
Business Registration Number/License to Operate Number 

~_ IÐBIPBBBPEP] 
THÔNG TIN VÈ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY 
PARTICULARS OF PERSON REPRESENTING THE LOCAL COMPANY 

T1 Họ và tên (Name of person):
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_ PIo[ kl Eh[ FIER] 

Te:0lòllBbhlipb] 
Chức vụ ở công ty (Designation in the Company) : 

GÌ JÁMj bóc] 

DANH SÁCH THÀNH PHẢN 
PRODUCT INGREDIENT LIST 

§. Đề nghị kiểm tra ô sau đây (Please check the following boxes) 

Mĩ Tôi đã kiểm tra bản sửa đổi từ Phụ luc II đến Phụ lục VII của danh mục các 
thành phần mỹ phẩm ASEAN như được công bồ trên bản sửa đổi gần đây nhất của 

' Hiệp định mỹ phẩm ASEAN. Tôi xin xác nhận răng sản phẩm được đề cập đến 
trong bản công bố này không chứa bất cứ một thành phân bị cắm nào và cũng tuân 
thủ với danh mục hạn chế và các điều kiện quy định trong các phụ lục. 

~
¬
 

`
.
 

I have examined the latest revisions of the Annexes II to VII of the ASEAN 
Cosmetic Ingredient Listing as published in the latest amendment of the ASEAN 
Cosmetic Directive and confirmed that the productf in this notification does not 
contain any prohibited substances and is in compliance with the restrictions and ¬ 
conditions stipulated in the Annexes. KỈ 

RI Tôi đảm nhận trách nhiệm trả lời và hợp tác toàn diện với cơ quan có thẩm 
quyên về bất kỳ hoạt động kiêm soát sau khi bán hàng khi có yêu câu bởi cơ quan 
có thâm quyên. +9 

li 
sI 

T undertake to respond to and cooperate fully with the regulatory authority with 
..  Tegard to any subsequent pos(-marketing activity initiated by the authority. 

Danh sách thành phần đầy đủ (produet full ingredient list) 
(Yêu cầu ghỉ đầy đủ danh sách tất cả các thành phần và tỉ lệ % của những chất có giới hạn 
về nồng độ, hàm lượng sử dụng trong mỹ phẩm - To submit Iingredient list with 
p€rcentaees of restricted ineredients) 

Tên đây đủ thành phân (tên danh pháp quốc tế hoặc sử [Ti lệ % của những 
No | dụng tên khoa học chuẩn đã được công nhận) K chất có giới hạn 

Full Ingredient name (use INCI or approved về nồng độ, hàm 
nomenclature in standard references) lượng 

] Nước tỉnh khiết 
2 Mamnritol 

4
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3 Sodium Citrate 
4 PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 
5 Pofassium sorbate 0,15% 
6 Chlorhexidine Digluconate 0,12% 
7 Citric acid 

0,0875% 
§ Menthol 
9 Sodium floride 0.05% 

10 Gaultheria procumbens oil (Tỉnh dầu lộc đề xanh) 

Cam kết (DECLARATION) 

1` Thay mặt cho công ty, tôi xin cam kết sản phẩm được đề cập trong Phiếu công bế này 
đạt đượcc tất cả các yêu cầu của Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục của nó. 
1 hereby declare on behalƒ of my company that the product in the notjfìcation meets all 
the requirements oƒthe ASEAN Cosmetie Directive, iIs Annexes and Appendices. 

2. Tôi xin chịu trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sau đây (1 undertake to abide by the 
#ollowing conditions): 
Ỷ 

1, 

HH. 

Đảm bảo có sẵn để cung cấp các thông tin kỹ thuật và tính an toàn khi cơ quan có 
thẩm quyền yêu cầu và có đầy đủ hồ sơ về các sản phẩm đã được phân phối để báo 
cáo trong trường hợp sản phẩm phải thu hồi. 
kEnsure that the product 's technical and saƒety information is made readily available 
to the regulatory authorify concerned (“the Authority”) and to keep records oƒ the 
disiribution oƒ the produets for produet recall DHTDOSGS; 
Phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về các tác dụng phụ nghiêm trọng 
gây chết người hoặc đe doạ tính mạng của sản phẩm bằng điện thoại, fax, thư điện tử 
hoặc văn bản trước 7 ngày kể từ ngày biết thông tin. 
Notjt the Authority oƒ fatal or lịƒe threatening seriotus adverse evenfT as soon a§ 
possible by telephone, fucsimile transmission, email or in writing, and in any case, 
no later than 7 calendar days ajìer jìrst kuowledge; ~ 3 
Phải hoàn thành báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm (theo mẫu quy định) trong vòng 
8 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho cơ quan có thâm quyền về những tác dụng 
phụ nghiêm trọng như đã nêu trong mục 2ii nói trên và cung cấp bất cứ thông tin 
nào theo yêu cầu của cơ quan có thâm quyền. 
Complete the Adverse Cosmetic Event Report Form” within 8 calendar đays f'om 
the date oƒ my notjfication to the Authority in para 2ii. above, and to provide đHỹ 
ofher information as may be requested by the Authorify; 

"Như đã được định nghĩa rõ rằng trong tải liệu hướng dẫn cho các công ty vẻ báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm mỹ phẩm. ` 4#dejìned in the Guide Manual for the Tndustry on Ádverse Event Reporting oƒ Cosmetics Products 
'_ Trình bày trong phụ lục Ï trong tải liệu hướng dẫn cho các công ty về báo cáo tác dụng phụ của sản phẩm mỹ phẩm. 
Set out in ppendix Ï to the Guide Manual for the Tnảustry on Adverse Event leporting oƒ Cosmelies Prodiuets 

— 

<
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iv. Thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về các phản ứng phụ nghiêm trọng như- 
ng không gây chết người hoặc đe doạ đến tính mạng của sản phẩm và trong bất cứ tr- ường hợp nào, việc báo cáo (sử dụng mẫu báo cáo) về tác dụng phụ phải được tiến 
hành trước 15 ngày kế từ ngày biết về tác dụng phụ này. 
Report to the Authority oƒ all other serious adverse events that are not ƒatal or le 

~ fhreatening as soon as possible, and in any case, no later than l5 calendar days qƒÌer 
\rst kuowledge, using the Adverse Cosmetic Event Report Form; 

v. Công bố với cơ quan có thẩm quyền khi có bắt cứ sự thay đổi nào trong bản công bố 
này. 

Notff) the Authority oƒany change in the particulars submitted in this notjfìcation; 

3. Tôi xin cam đoan rằng những thông tin được đưa ra trong bản công bố này là đúng sự 
thật. Tất cả các tài liệu, các thông tin liên quan đến nội dung công bố sẽ được cung cấp và 
các tài liệu đính kèm là bản hợp pháp hoặc sao y bản chính. 
Ï declare that the particulars given in this notifìcation are true, all data, and information 
0ƒ relevance in relation to the notjfìcation have been supplied and that the documents 
enclosed are authentie or true eopies. 
4. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có trách nhiệm để đảm bảo tất cả các lô sản phẩm của chúng tôi 
đều đáp ứng các yêu cầu pháp luật, và tuân thủ tất cả tiêu chuẩn và chỉ tiêu sản phẩm đã 

_ được công bố với cơ quan có thâm quyền. 
Ï understand that I shall be responsible for ensuring that each consignment oƒ my produt 
continues to meet all the legal requirements, and conforms to all the standards and 
specjfications oƒ the produet that I have declared to the A uthorit. 
5. Tôi hiểu rằng trong trường hợp có tranh chấp pháp luật, tôi không được quyền sử dụng 
bản công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận nếu sản phẩm 
của chúng tôi không đạt được các yêu cầu về tiêu chuẩn, chỉ tiêu mà chúng tôi đã công 
bỗ. : 
l understand that Ï cannot place reliance on the 4CCeDtance oƒ` my prodiot notjfìication 
by the authority in any legal proceedings concerning my product, in the event that Mỹ 
product has ƒailed to conform to any oƒ the standards or specjficatons that I had 
previousÌy declared to the Authority. : 

Tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty 
-_ [Name and Signature oƒperson representing the local companyj 

ẤM ĐÔC , ⁄ 
——? TIẾN _—4⁄/3 1222 Dâu của công ty 

[Company stamp] Ngày /Darej 
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